DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN NHÀ TRƯỜNG
NĂM HỌC 2022-2023
	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Năm vào ngành
	Trình độ CMĐT
	Chức vụ
	Số ĐT

	
	
	
	
	TĐ
	CM
	
	

	1
	Nguyễn Thị Kim Mai
	1980
	2002
	ĐH
	Toán 
	Hiệu trưởng
	0936560657

	2
	Vũ Minh Tân
	1985
	2007
	ĐH
	Văn 
	P. Hiệu trưởng
	0985779355

	3
	Trần Thị Trang Nhung
	1982
	2006
	ĐH
	TDTT
	Chủ tịch CĐ
	0904331182

	4
	Lê Thị Thu
	1980
	2001
	ĐH
	Văn - GDCD
	Giáo viên
	0388200370

	5
	Trịnh Thị Hòa
	1981
	2006
	ĐH
	Hóa
	Tổ trưởng tổ KHTN
	0987089468

	6
	Nguyễn Thị Hậu
	1992
	2018
	ĐH
	Văn học
	Tổ trưởng tổ KHXH
	0984182504

	7
	Nguyễn Hải Hà
	1991
	2015
	ĐH
	Toán - Tin
	Tổ phó tổ KHTN
	0975212702

	
	Nguyễn Thị Dung
	1993
	2020
	ĐH
	Địa
	Tổ phó tổ KHXH
	0968298993

	8
	Nguyễn Thị Huyền
	1998
	2020
	ĐH
	Âm nhạc
	Tổng phụ trách
	0359148222

	9
	Hoàng Thị Hồng
	1992
	2020
	ĐH
	Văn - Địa
	Giáo viên, BT ĐTN
	

	10
	Nguyễn Thị Hồng
	1977
	2004
	ĐH
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	0396496622

	11
	Nguyễn Quang Trung
	1971
	1997
	CĐ
	Mỹ thuật
	Giáo viên
	0976620752

	12
	Bùi Thị Mỹ Dung
	1991
	2015
	ĐH
	Sinh - Hóa
	Giáo viên
	0375252651

	13
	Nguyễn Thị Thủy
	1994
	2020
	CĐ
	Toán - Lý
	Giáo viên
	0364502628

	14
	Lê Thị Thúy Vinh
	1984
	2018
	ĐH
	Tiếng Anh
	Giáo viên
	0389207968

	16
	Lê Thị Mai Hiên
	1990
	2020
	CĐ
	Văn - Sử
	Giáo viên
	0375608563

	17
	Nguyễn Thùy Doan
	1984
	2007
	ĐH
	Toán
	Giáo viên
	0979095869

	18
	Cao Thành Trung
	1979
	2002
	ĐH
	Tin
	Giáo viên
	0983468396

	19
	Bùi Thị Lý
	1987
	2012
	CĐ
	Thư viện
	Thư viện
	0978351482

	20
	Nguyễn Phương Huyền
	1979
	2002
	ĐH
	Kế toán
	Kế toán
	0944435638


                                         
